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TỔNG MỤC LỤC
 TẠP CHÍ THÔNG TIN KHOA HỌC XÃ HỘI NĂM 2019

BÀI CHÍNH

Họ tên tác giả Tên bài viết
Số tạp 

chí, 
trang

NGUYỄN HUY HOÀNG Quan hệ kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia trong 
bối cảnh mới: Nhìn từ phía Việt Nam 1, 3

CHU VĂN CẤP Bàn về tiêu chí của nền kinh tế thị trường hiện đại 
và hội nhập quốc tế ở Việt Nam 1, 12

HOÀNG KHẮC NAM Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trước những 
vận động của cấu trúc khu vực 1, 19

LÊ THỊ HẰNG NGA Tầm nhìn của Ấn Độ ở khu vực Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương 1, 28

TRẦN THỊ MINH THI

Phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài: 
Xu hướng và một số vấn đề xã hội hiện nay 
(Nghiên cứu trường hợp tại huyện Thủy Nguyên, 
thành phố Hải Phòng)

1, 36

NGUYỄN HOÀI SƠN, 
NGÔ THỊ CHÂM

Một số đặc trưng văn hóa của cư dân làng ven đô 
trong quá trình đô thị hóa (Nghiên cứu trường hợp 
tại thôn Mông Phụ, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, 
thành phố Hà Nội)

1, 47

PHẠM VĂN TÌNH Một số vấn đề về ngôn ngữ báo chí hiện nay 1, 54

LƯU NGỌC TRỊNH, 
LÊ ĐĂNG MINH

Phát triển kinh tế xanh ở Nhật Bản và bài học cho 
Việt Nam 2, 3

LÝ HOÀNG MAI Kinh tế Việt Nam năm 2018: Bức tranh có những 
điểm sáng 2, 14

LÊ MAI THANH, 
NGUYỄN TIẾN ĐỨC

Thực hiện chính sách đối ngoại theo Điều 12 của 
Hiến pháp Việt Nam năm 2013 2, 21

NGÔ THỊ MAI DIÊN Chính phủ kiến tạo: Kinh nghiệm của Singapore, 
Hàn Quốc và Nhật Bản  2, 29
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NGUYỄN HỮU KHÁNH
Chính sách đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Những bài học 
từ Trung Quốc và Đài Loan

2, 36

LÊ NGỌC HÙNG Dư luận xã hội: Lý thuyết truyền thông và cơ chế 
hình thành 2, 44

LƯ VĨ AN Ảnh hưởng của khí hậu đối với các nền văn minh 
trong lịch sử 2, 51

LÊ THỊ VÂN NGA Tiêu chí của Hoa Kỳ về nền kinh tế thị trường 
và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam 3, 3

NGUYỄN THỊ THU 
PHƯƠNG, PHẠM MINH 
THÁI, XAVIER OUDIN, 

LAURE PASQUIER 
-DOUMER

Khu vực phi chính thức và vai trò đối với 
tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam 3, 10

ĐỖ TIẾN SÂM Cải cách thể chế thúc đẩy phát triển ở Trung Quốc - 
Những gợi mở với Việt Nam 3, 20

PHAN THỊ ANH THƯ Vai trò của “sức mạnh mềm” ở các nước Đông Á và 
hàm ý đối với chính sách ngoại giao của Việt Nam 3, 30

NGUYỄN VÂN HẠNH Triết học đạo đức của Immanuel Kant 3, 37

PHẠM NGỌC TÂN Thực trạng việc làm của thanh niên nông thôn 
vùng Tây Nam bộ 3, 44

 HOÀNG VĂN LONG  Hệ thống đường ô tô cao tốc với sự phát triển 
bền vững vùng Tây Nam bộ 3, 52

NGUYỄN NGỌC MẠNH Sự biến động của đồng Đô la Mỹ từ khủng hoảng 
2008-2009 đến 2018 4, 3

PHẠM TIẾN Chính trị - an ninh thế giới 10 năm sau khủng hoảng 
tài chính toàn cầu 2008-2009 và triển vọng

4, 13

PHẠM THỊ THANH 
BÌNH

Các mô hình nhà nước ở châu Âu - Trường hợp 
mô hình nhà nước phúc lợi xã hội Thụy Điển 4, 21

NGÔ QUỐC ĐÔNG
Người Công giáo Việt Nam với cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp (1945-1954) qua một số 
nghiên cứu

4, 27

NGUYỄN MẠNH DŨNG Nguyễn Công Trứ với vấn đề phòng thủ và tinh thần 
kháng Pháp giữa thế kỷ XIX 4, 35

NGUYỄN THỊ TÁM, 
BÙI THỊ BÍCH LAN, 

NGUYỄN THỊ HỒNG 

Vấn đề hôn nhân và quan hệ gia đình của 5 tộc 
người có dân số rất ít ở Việt Nam hiện nay 4, 41
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 NGUYỄN TÔ LAN

Công bố quốc tế khoa học xã hội và nhân văn ở 
chuyên ngành hẹp: Những thử thách có thể vuợt qua 
(Nghiên cứu trường hợp Viện Hàn lâm Khoa học 
xã hội Việt Nam)

4, 48

PHÍ VĨNH TƯỜNG Một số vấn đề nổi bật trong chiến lược hướng ngoại 
của Trung Quốc năm 2017 5, 3

NGÔ TUẤN THẮNG Quan hệ Thái Lan - Trung Quốc dưới thời 
Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha 5, 12

TRẦN VĂN BIÊN
Hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh đối với 
các loại tài sản ảo, tiền điện tử và tiền ảo ở Việt Nam 
hiện nay

5, 19

LÊ HỮU LỢI  Bàn về triết học duy lý của Benedictus de Spinoza 5, 28

NGUYỄN THỊ HIỀN Tiểu thuyết tiên phong Trung Quốc và quá trình 
chuyển hướng sáng tác của các tiểu thuyết gia 5, 37

TRƯƠNG MINH ĐỨC Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới ý thức 
bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp Việt Nam 5, 44

BÙI THỊ HỒNG Vai trò của truyền thông đại chúng trong phát triển 
văn hóa, giáo dục ở Việt Nam hiện nay 5, 53

ĐỖ TIẾN SÂM, 
ĐINH HỮU THIỆN

Trung Quốc với hợp tác Lan Thương - Mekong: 
Thực trạng và triển vọng 6, 3

LUU THỊ THU THỦY Mối quan hệ giữa văn hóa và du lịch của Nhật Bản: 
Một vài liên hệ với Việt Nam 6, 13

NGUYỄN THỊ THÙY 
DƯƠNG, 

LƯƠNG MINH HUÂN

Thực trạng khởi sự kinh doanh và hệ sinh thái 
khởi nghiệp ở Việt Nam năm 2017 6, 20

PHAN TÂN, 
TRẦN THỊ GIANG 

THANH 

Di cư lao động sang Trung Quốc của người dân 
khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam - Nguyên nhân 
nhìn từ quan điểm di cư quốc tế

6, 29

TRƯƠNG THỊ THU 
TRANG

Sự độc lập của tòa án ở Nhật Bản, bài học 
kinh nghiệm cho Việt Nam 6, 37

ĐÀM THỊ TẤM Nguồn gốc dòng họ người Nùng Phàn Slình 
ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 6, 44

PHẠM XUÂN THU Đô thị hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long dưới 
góc độ dân số và nguồn lực 6, 50

TRẦN NAM TIẾN Ấn Độ trong bối cảnh “Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương: Tự do và rộng mở”: Tầm nhìn và chính sách 7, 3

LƯƠNG THỊ THU 
TRANG, TRẦN 

NGUYỄN MỸ LINH   

Vài nét về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam 
hiện nay 7, 12
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ĐINH MẠNH TUẤN Doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam và vấn đề 
sở hữu trí tuệ 7, 20

NGUYỄN QUANG 
TUẤN, 

NGÔ THỊ CHÂM

Bước đầu ứng dụng cách tiếp cận nghiên cứu xuyên 
ngành trong tìm hiểu vấn đề bất bình đẳng xã hội 
của người lao động nhập cư

7, 29

NGUYỄN QUANG 
THÀNH  

Mối liên hệ giữa Chính phủ kiến tạo với xây dựng 
và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam

7, 36

VŨ HỒNG THUẬT, 
NGUYỄN THANH SINH  Lễ hội chùa Quan Âm 7, 44

NGUYỄN NGÂN HÀ
Quan điểm của K. Marx và F. Engels về nhà nước 
và ý nghĩa trong xây dựng Nhà nước pháp quyền 
ở Việt Nam hiện nay

7, 52

ĐỖ QUANG HƯNG  Tôn giáo và tăng trưởng kinh tế: Mối quan hệ giữa 
“biến số độc lập” và “biến số phụ thuộc” 8, 3

NGUYỄN TIẾN DŨNG Thuyết hiện sinh và ảnh hưởng của nó ở Việt Nam 8, 13
VÕ XUÂN VINH Hợp tác bảo vệ môi trường biển ở Đông Nam Á 8, 21

NGÔ THỊ MAI DIÊN Bầu cử Tổng thống Nga năm 2018: 
Một năm nhìn lại 8, 29

NGUYỄN MẠNH 
HOÀNG

Quan hệ về dòng văn nhìn từ lịch sử nghiên cứu 
một số dòng họ văn học Việt Nam thời trung đại 8, 36

HỒ SĨ QUÝ Mấy ý kiến về khoa học xã hội với sự phát triển 
của đất nước 8, 43

CHU THỊ HƯƠNG
Phát triển nguồn nhân lực làm công tác biên tập tại 
các tạp chí khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học 
xã hội Việt Nam

8, 50

LEE HAN WOO Nghiên cứu Việt Nam tại Hàn Quốc: Quá trình 
phát triển và xu hướng 9, 3

LƯ VĨ AN Thực trạng và triển vọng của nghiên cứu Ottoman - 
Thổ Nhĩ Kỳ ở Việt Nam 9, 16

TỐNG THỊ HƯỜNG Tính đa thanh trong lập luận ở văn bản nghị luận 9, 23

VŨ THỊ MỸ HẠNH Tổng quan văn học Nhật Bản ở Việt Nam trước 
và sau Đổi mới 9, 30

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN, 
NGUYỄN THỊ THU 

HƯỜNG

Không gian xã hội của trẻ em nông thôn trong 
bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 9, 37
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TRẦN THỊ THANH 
HUYỀN

Đấu tranh đòi cải thiện đời sống cho công nhân trên 
báo chí cách mạng Bắc kỳ giai đoạn 1936-1939 9, 44

NGUYỄN TRỌNG BÌNH
Sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng 
nông thôn mới ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long 
- Thực trạng và và vấn đề đặt ra

9, 51

LÊ VĂN HÙNG, 
NGUYỄN PHƯƠNG 

THẢO

Một số hạn chế cơ bản của sản phẩm nông nghiệp 
Việt Nam tham gia thị trường quốc tế 10, 3

TRẦN MINH, 
NGUYỄN THỊ ĐÀO

Các chính sách thúc đẩy phát triển điện mặt trời 
trong chuyển dịch ngành năng lượng ở Việt Nam 10, 11

NGUYỄN THỊ LÊ Các mô hình nhà nước thế tục trên thế giới 10, 20

BÙI PHƯƠNG THANH
Sự tham gia của trẻ em trong các vấn đề liên quan 
đến bản thân 10, 27

LƯƠNG THỊ THU 
TRANG 

Chăm sóc trẻ em trong gia đình nông thôn Việt Nam 
qua một số nghiên cứu 10, 35

NGUYỄN VÂN HẠNH
Những thách thức của chủ nghĩa xã hội đặc sắc 
Trung Quốc 10, 42

LÀI THỊ VÂN
Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày 
ở huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 10, 51

BÙI TẤT THẮNG
Định hướng phát triển để Việt Nam trở thành 
quốc gia thịnh vượng đến năm 2030 và tầm nhìn 
đến năm 2045

11, 3

VŨ THƯ
Vấn đề phân cấp, phân quyền giữa Trung ương 
và địa phương ở Việt Nam 11, 11

TRẦN THỊ AN
Những lớp đắp bồi lịch sử và văn hóa tại một 
cửa biển: Nghiên cứu trường hợp cửa biển Kỳ Anh, 
Hà Tĩnh

11, 23

BÙI THỊ MINH 
PHƯỢNG, 

NGUYỄN THI PHƯƠNG

Các phương án giải quyết xung đột văn hóa 
của chủ nghĩa đa văn hóa 11, 31

LẠI THỊ THANH BÌNH
Công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo 
và sự lựa chọn mô hình phù hợp cho Việt Nam 11, 39

NGUYỄN THỊ THU 
NGUYỆT

Biến đổi hôn nhân - gia đình và nhận thức của 
thanh niên về hôn nhân - gia đình 11, 45

PHẠM QUỲNH AN
Tình hình nghiên cứu lịch sử văn học phương Tây 
tại Việt Nam từ năm 1986 đến nay 11, 53
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TRỊNH THỊ ÁI HOA Một số vấn đề trong xây dựng và tổ chức thực hiện 
Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 12, 3

PHÍ VĨNH TƯỜNG, 
VŨ HÙNG CƯỜNG

Sự phát triển của doanh nghiệp khu vực kinh tế 
tư nhân vùng Tây Nam bộ: Một số vấn đề đặt ra 
dưới góc độ phát triển bền vững

12, 13

NGUYỄN VĂN CƯƠNG Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và đổi mới 
tư duy pháp lý ở Việt Nam 12, 24

NGUYỄN THỊ BẢO 
NGA

Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường nước ở 
Việt Nam: Thực trạng và kiến nghị 12, 32

HOÀNG VŨ LINH CHI, 
NGUYỄN ĐỨC CHIỆN, 

NGUYỄN THỊ XUÂN

Đôi nét về đời sống văn hóa của cư dân các khu 
nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội 12, 39

NGUYỄN THỊ THÙY 
LINH

Một số khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế của 
người cao tuổi ở nông thôn hiện nay 12, 46

PHAN THỊ ANH THƯ Động lực hợp tác và phát triển quan hệ của 
Hàn Quốc với ASEAN trong thế kỷ XXI 12, 53

GIỚI THIỆU LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Họ tên tác giả luận án Tên luận án
Số tạp 

chí, 
trang

PHAN THỊ DUYÊN Sinh hoạt ca trù ở Hà Nội hiện nay
QT. giới thiệu 1, 60

HỒ HỮU NHẬT
Ảnh hưởng văn học dân gian trong truyện thiếu nhi 
Việt Nam 1975-2010

Hoài Phúc giới thiệu 
2, 58

CHU THỊ THÚY HẰNG
Cơ chế pháp lý giám sát thực hiện các quy định của 
Hiến pháp về bảo đảm quyền con người ở Việt Nam

TV. giới thiệu
3, 59

HÀ CHÍ CƯỜNG
Biến đổi của văn hóa quan họ Bắc Ninh trong 
thời kỳ hiện nay

Phạm Nguyễn giới thiệu
4, 59

NGÔ VĂN NAM
Giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông 
ở Việt Nam hiện nay

 TV. giới thiệu
5, 60

LÊ XUÂN THÔNG Phật giáo Quảng Nam thế kỷ XVII-XIX
Hoài Phúc giới thiệu 6, 58
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TRẦN HẢI MINH
Biến đổi của diễn xướng nghi lễ lên đồng 
(Qua nghiên cứu trường hợp tỉnh Nam Định)

Hoài Phúc giới thiệu
7, 60

LÊ MINH THOA
Quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh ở thành phố 
Hà Nội

Hoài Phúc giới thiệu
8, 58

CAO XUÂN SÁNG

Ảnh hưởng của thế giới quan Phật giáo đối với 
đời sống tinh thần người nông dân đồng bằng 
sông Hồng hiện nay

TA. giới thiệu

9, 59

VŨ HOÀNG HIẾU
Người đồng tính trong xã hội Việt Nam đương đại: 
Từ ẩn ức đến tự sự

TV. giới thiệu
10, 59

VŨ MẠNH DŨNG
Sự biến đổi của các giá trị đạo đức truyền thống 
Việt Nam hiện nay

TV. giới thiệu
11, 60

NGUYỄN TIẾN ĐỊNH

Vai trò của hợp tác xã nông nghiệp trong liên kết 
xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa ở vùng đồng 
bằng sông Cửu Long

Hoài Phúc giới thiệu

12, 60

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

Người viết tin Tên hội thảo, hội nghị, tọa đàm
Số tạp 

chí, 
trang

PV.
Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2018 
“Những vấn đề mới về tộc người và chính sách dân tộc 
ở nước ta hiện nay”

1, 63

PV. Hội thảo khoa học: Thế giới 10 năm sau khủng hoảng 
tài chính toàn cầu 2008-2009 2, 61

SH.
Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác và cạnh tranh 
giữa các cường quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

2, 62

TV. Hội thảo khoa học quốc gia “Cuộc chiến đấu bảo vệ 
biên giới phía Bắc của Tổ quốc - 40 năm nhìn lại” 3, 62

TA. Tọa đàm khoa học “Văn hóa và phát triển” 4, 62

PV. Hội thảo khoa học “Mô hình tăng trưởng kinh tế 
Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045” 4, 63



Thông tin Khoa học xã hội, số 12.201972

TV. Hội thảo quốc tế “Chia sẻ kinh nghiệm phát triển 
kinh tế giữa Việt Nam và châu Phi” 5, 63

PHẠM NGUYỄN
Hội thảo quốc tế “Bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực 
của doanh nghiệp Việt Nam: Bài học từ kinh nghiệm 
quốc tế”

6, 61

SH. Hội thảo khoa học quốc gia “Không gian an toàn cho 
phụ nữ và trẻ em - Khuyến nghị chính sách” 7, 63

PHẠM NGUYỄN Hội thảo khoa học: Một số vấn đề về khởi nghiệp 
ở Việt Nam hiện nay 8, 61

TA. Hội thảo quốc tế: Khoa cử Nho học Việt Nam 
(1075-1919) - 100 năm nhìn lại 9, 62

NGUYỄN VĂN 
THỊNH

Hội thảo quốc tế: Hoạt động hợp tác nhằm thiết lập cơ sở 
thông tin khoa học giữa Nhật Bản và ba nước 
Đông Dương “Hướng tới việc chia sẻ nguồn lực thông tin 
nghiên cứu khu vực tại Đông Nam Á”

9, 63

TA.
Hội nghị lần thứ 23 của Hiệp hội các tổ chức 
Nghiên cứu Khoa học xã hội châu Á: An ninh và 
Bình đẳng vì Tương lai bền vững ở châu Á

10, 62

PHẠM NGUYỄN
Hội thảo: Xuất bản tạp chí khoa học điện tử trong 
bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 
và hội nhập quốc tế

10, 63

TV. Hội thảo khoa học “Gia đình Việt Nam trong bối cảnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” 11, 63

HOÀI PHÚC Hội thảo khoa học quốc gia “Khoa học địa lý nhân văn 
phục vụ phát triển bền vững” 12, 63

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI TẠI THƯ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI
Trong năm 2019, Tạp chí đã giới thiệu 34 cuốn sách.
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